
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Cao Thị Ngọc Liên x 215260902 9/23/2008 CA Bình Định Đạt Cty Đà Lạt G.A.P

2 Cao Minh Nhựt x 024583345 10/9/2006 CA TP. HCM Đạt

3 Huỳnh Minh Tâm x 321301606 10/18/2007 CA Bến Tre Đạt

4 Lê Thị Phương Thảo x 285250139 4/22/2006 CA Bình Phước Đạt

5 Nguyễn Thị Trúc Phương x 026073204 8/27/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Ngọc Linh

6 Nguyễn Ngọc Linh x 020321257 2/24/2011 CA TP. HCM Đạt

7 Trương Thị Thiết x 211549193 7/11/1994 CA Tiền Giang Đạt

8 Nguyễn Thị Chiến x 260568026 12/9/2014 CA Bình Thuận Đạt

9 Trần Thị Hằng x 162112528 4/9/2011 CA Nam Định Đạt
DNTN An Bình 

Hưng

10 Nguyễn Văn Hưng x 135116491 9/5/2012 CA Vĩnh Phúc Đạt

11 Trần Thị Út Hương x 162869612 10/28/2010 CA Nam Định Đạt

12 Nguyễn Văn Huy x 135166455 8/28/2001 CA Vĩnh Phúc Đạt

13 Nguyễn Bảo Trung x C0012960 12/4/2015 Cục Quản lý XNC Đạt

14 Nguyễn Đức Hải Bình x 024410755 1/28/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Cổng Vàng

15 Huỳnh Kim Châu x 022137809 5/5/2003 CA TP. HCM Đạt

16 Huỳnh Dân Cường x 023516112 6/29/2011 CA TP. HCM Đạt

17 Châu Phạm Hải Đông x 024966459 6/2/2008 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Đình Trung Dũng x 024484441 9/5/2014 CA TP. HCM Đạt

19 Trần Văn Dũng x 024322610 12/14/2004 CA TP. HCM Đạt

20 Nguyễn Văn Hải x 351555417 10/14/2013 CA An Giang Đạt

21 Lê Thị Kim Hoa x 021966841 12/28/2009 CA TP. HCM Đạt

22 Nguyễn Văn Khánh x 240921138 3/3/2005 CA Đắk Lắk Đạt

23 Trương Thị Ánh Kiều x 024306513 9/29/2004 CA TP. HCM Đạt

24 Trần Thị Mỹ Lệ x 021820142 7/22/2008 CA TP. HCM Đạt

25 Phan Thị Liễu x 025946209 8/6/2014 CA TP. HCM Đạt

26 Lê Thị Hồng Loan x 024672671 12/4/2006 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 08/04/2016, buổi chiều)
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27 Phương Đức Minh x 023608351 12/19/2007 CA TP. HCM Đạt

28 Trịnh Hoàng Minh x 300723676 11/16/2001 CA Long An Đạt

29 Lê Nguyễn Sông Ngân x 024261857 8/17/2004 CA TP. HCM Đạt

30 Đặng Thanh Nguyên x 363673618 7/11/2013 CA Hậu Giang Đạt

31 Nguyễn Phú Nhân x 312198794 8/17/2015 CA Tiền Giang Đạt

32 Trần Thị Ngọc Oanh x 024695062 3/7/2007 CA TP. HCM Đạt

33 Nguyễn Hoàng Phú x 025478410 7/14/2011 CA TP. HCM Đạt

34 Dương Văn Phương x 365785266 9/16/2015 CA Sóc Trăng Đạt

35 Lê Bích Phượng x 363958538 4/1/2014 CA Hậu Giang Đạt

36 Nguyễn Thị Ngọc Quyên x 025106156 6/3/2009 CA TP. HCM Đạt

37 Huỳnh Thanh Tấn x 334755823 10/20/2011 CA Trà Vinh Đạt

38 Đinh Quang Thái x 145306213 5/6/2004 CA Hưng Yên Đạt

39 Nguyễn Ngọc Thân x 301267214 10/10/2014 CA Long An Đạt

40 Tăng Ngọc Thành x 023256282 3/21/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Trần Văn Thanh x 023607398 2/6/2014 CA TP. HCM Đạt

42 Huỳnh Thái Duy Thanh x 024203512 7/27/2010 CA TP. HCM Đạt

43 Lê Huỳnh Anh Thư x 385418494 3/6/2006 CA Bạc Liêu Đạt

44 Vũ Thị Oanh Thư x 024021614 5/23/2002 CA TP. HCM Đạt

45 Huỳnh Quang Thuận x 023850751 5/11/2015 CA TP. HCM Đạt

46 Nguyễn Thị Diễm Trang x 079187000863 3/4/2016 CA TP. HCM Đạt

47 Phạm Nhật Trường x 025400997 2/17/2011 CA TP. HCM Đạt

48 Bùi Duy Tuyến x 0142308317 8/15/2014 CA Hải Dương Không đạt

49 Mai Thanh Tuyền x 362128014 10/21/2002 CA TP. HCM Đạt

50 Trần Thị Thanh Tuyền x 023601803 11/22/2012 CA TP. HCM Đạt

51 Hoàng Thị Vân x 091562861 12/2/2005 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Đình Vũ x 023489488 4/22/2013 CA TP. HCM Đạt

53 Đặng Thị Ánh Tuyết x 151217054 9/1/2009 CA Thái Bình Đạt Cty Đông Đô

54 Đặng Quang Tùng x 173700567 8/4/2008 CA Thanh Hóa Không đạt

55 Tăng Thị Xuân x 187053388 7/4/2014 CA Nghệ An Đạt

56 Nguyễn Ngọc Thạch x 025364829 8/25/2010 CA TP. HCM Không đạt

57 Phan Thị Thu Thùy x 025653376 7/18/2012 CA TP. HCM Đạt

58 Nguyễn Thị Cẩm Loan x 385236198 1/3/2015 CA Bạc Liêu Đạt

59 Phan Ngọc Bích x 024928672 4/10/2008 CA TP. HCM Đạt
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60 Ngô Quang Minh x 380638049 8/2/2012 CA Cà Mau Đạt

61 Hồ Dương Minh Trung x
09208400032

2
6/22/2015 Cục CS… Đạt Cty San Hà

62 Hồ Minh Lợi x 221323673 10/21/2009 CA Phú Yên Đạt

63 Nguyễn Quốc Trâm x 385677448 4/12/2012 CA Bạc Liêu Đạt

64 Dương Thành Thiệu x 362001214 10/27/2014 CA Cần Thơ Đạt

65 Huỳnh Kim Du x 385480212 8/24/2007 CA Bạc Liêu Đạt

66 Đinh Thị Nhân x 363692852 11/27/2008 CA Hậu Giang Đạt

67 Phan Minh Đương x 381512412 10/25/2011 CA Cà Mau Đạt

68 Lê Đồng Chơi x 385480215 3/21/2012 CA Bạc Liêu Đạt

69 Đoàn Ngọc Phụng x 221366303 7/15/2011 CA Phú Yên Đạt

70 Nguyễn Thị Vưởng x 212221345 7/24/2001 CA Quảng Ngãi Đạt

71 Nguyễn Thị Ngọc Oanh x 023931976 6/10/2002 CA TP. HCM Đạt

72 Lữ Văn Tùng x 381882141 2/26/2015 CA Cà Mau Đạt

73 Nguyễn Hoàng Tuấn x 025596357 12/16/2014 CA TP. HCM Đạt

74 Võ Phước Khải x 385699287 10/30/2012 CA Bạc Liêu Đạt

75 Trần Văn Trung x 221366250 7/13/2011 CA Phú Yên Đạt

76 Nguyễn Văn Thành x 221338115 6/16/2010 CA Phú Yên Đạt

77 Trần Thị Bé Sáu x 331266784 3/19/2015 CA Vĩnh Long Đạt

78 Phan Thị Thanh Hoài x 024429855 3/5/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Sông Xanh

79 Phan Tư Nhuận x 257119577 6/3/2013 CA TP. HCM Đạt

80 Nguyễn Xuân Chiều x 311570531 4/3/2009 CA Tiền Giang Đạt

81 Hoàng Thị Thanh Tú x 184033988 5/7/2010 CA Hà Tĩnh Đạt

82 Nguyễn Thúy Hằng x 381469738 6/6/2006 CA Cà Mau Đạt

83 Lê Thị Thanh Thúy x 183797152 7/30/2007 CA Hà Tĩnh Đạt

84 Vũ Thúy Hà x 230707170 12/26/2006 CA Gia Lai Đạt

85 Trần Minh Hải x 285487679 5/21/2015 CA Bình Phước Đạt

86 Võ Thái Hòa x 264253101 2/19/2008 CA Ninh Thuận Đạt Cty Bảo Sơn

87 Phạm Thị Thu Nhạn x 271947555 11/11/2005 CA Đồng Nai Đạt

88  Nguyễn Văn Cổng x 021245768 5/15/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Ly Hoa Việt 

Nam

89 Hồ Thị Ngọc x 172848098 8/14/2003 CA Thanh Hóa Đạt

90 Lương Quan Nhật x 191594511 1/27/2014 CA TT Huế Đạt

91 Lý Thị Ngọc Thiếp x B3448575 2/1/2009 Cục Quản lý XNC Đạt Cty Lý Gia Viên

92 Lê Trần Lan Phương x 025545522 2/9/2015 CA TP. HCM Đạt

93 Nguyễn Ngọc Tường x 261128239 12/9/2004 CA Bình Thuận Đạt
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94 Bùi Thị Quế x 024973848 1/22/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Ngọc Thanh

95 Thạch Thị Sô Ly x 024299837 2/1/2005 CA TP. HCM Không đạt

96 Nguyễn Thanh Hải x 321291430 2/23/2012 CA Bến Tre Đạt

97 Trương Thị Thanh Thảo x 212745069 7/16/2007 CA Quảng Ngãi Đạt
Cty Thảo Nguyên 

Phát

98 Phạm Thị Hoa x 211238925 3/4/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

99 Đỗ Thị Mỹ Phượng x 023857280 10/28/2015 CA TP. HCM Đạt

100 Nguyễn Thanh Sang x 212252768 12/9/2005 CA Quảng Ngãi Đạt

101 Nguyễn Tuấn Anh x 212593980 2/2/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

102 Ngô Minh Quân x 024562008 10/30/2015 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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